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                     TUẦN 1: Cây xanh quanh bé
Nội 
dung

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3

- Cô đón trẻ vui vẻ, nhắc  trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. Trò chuyện
trường sống . Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc mà trẻ thích. Điểm danh

Đón 
trẻ, 
chơi
Thể 
dục 
buổi 
sáng

80 - 
90 

phút

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra.
- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 
bên (kết hợp vỗ bàn tay, nắm, mở bàn tay).
- Lưng, bụng, lườn:
Quay sang trái sang phải
- Chân : Nhún chân.

* Mục tiêu: 
- Trẻ biết chuyển đội hình, biết tập các 
động tác tay, bụng lườn, chân theo cô.
- Trẻ có kỹ năng tập các động tác tay, 
bụng lườn, chân.
- Trẻ hứng thú trong khi tập
* Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.  Xắc xô….

Hoạt 
động 
học

30 - 
40 
phút

Thể dục
Đập bắt bóng tại chỗ
Trò chơi: Lá và gió

PTKNXH
Chăm sóc cây

Chơi 
ngoài 
trời

30 - 
40 

phút

- Quan sát: Cây đu đủ, Cây đào, Cây mít. Trải nghiệm: Gói bánh từ nhiều loại lá,
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột, Lộn cầu vồng; Kéo cưa lừa xẻ; Mèo và chim sẻ,
- Chơi tự do: Vòng, bóng, lá cây, sỏi, đá, hột hạt............

Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc

40 -
50 

phút

* Nội dung:
- Góc xây dựng: Xây công viên các 
loại cây ăn quả
- Góc ÂN: Ca hát các bài hát về chủ 
đề.
-  Góc phân vai: Nấu ăn, phòng khám, 
cửa hàng siêu thị.
-  Góc TH: Cắt, xé dán về các loại  
thực phẩm tốt cho sức khoẻ

* Mục tiêu: Trẻ biết các góc chơi. Biết nhận 
vai chơi. Biết liên kết các góc chơi.
- Trẻ có kỹ năng chơi giao lưu được giữa 
các nhóm chơi như góc xây dựng, phân vai, 
bán hàng, nghệ thuật,...Trẻ nói đủ câu, đủ từ 
rõ ràng mạch lạc.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. Đoàn 
kết trong khi chơi. Giữ gìn đồ dung đồ chơi

Ăn trưa 60 - 70 
phút

- Hướng dẫn trẻ kê bàn ăn, Thực hành rửa tay vệ sinh trước khi ăn, cô nhắc trẻ khi 
- Cô  nói cho trẻ nghe về các loại thức ăn, nhắc trẻ ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

Ngủ 
trưa

140- 
150 
phút

- Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ gọn gàng, giải chiếu, xếp gối, cho trẻ. Giáo viên có
- Trẻ ngủ cô nhắc trẻ không nói chuyện, nô đùa.

Ăn phụ 20 - 30 
phút

- Trẻ ngủ dạy, đi vệ sinh, ngồi vào ăn phụ. Trong khi trẻ ăn cô động viên khích lệ trẻ 
ăn hết xuất. Cô cùng trẻ cất bàn ghế., Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng;  

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 
thích

70 – 
80 

phút

- Xem tranh,vi deo về các loại cây
- Chơi tự do ở các góc.
- Nêu gương cuối ngày

- TCM:  Thi hái quả
- Chơi tự do ở các góc.
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60 -70 
phút

- Cho trẻ chơi tự do, xem tranh ảnh.Cô nhắc trẻ chào cô, bố mẹ ra về. Nhắc trẻ lấy 
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

với trẻ, xem tranh ảnh, băng đĩa về tên gọi, đặc điểm , cách chăm sóc bảo vệ cây xanh và môi 

* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy xen kẽ: Đi thường, đi bằng gót 
chân, đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, đi thường về đội hình 3 
hàng dọc.
- Trọng động:  Cho trẻ tập các động tác theo cô: 2l – 4n
- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt 1 – 2 lần rồi nhẹ nhàng vào lớp. 
- Tập thể dục theo nhạc: Bài thể dục sáng.

Tạo hình
 Xé dán cây xanh (ĐT)

Văn học
Thơ: Cây bàng

Âm nhạc
NDTT:Dạy VĐ: Em yêu cây xanh
NDKH:Nghe hát: Lí cây xanh
Trò chơi: Sol mi

Cây ban.
Trời nắng trời mưa; Chó sói xấu tính ; Trồng cây, Cáo ơi ngủ à, Bắt bướm.

* Chuẩn bị:
- Khối gỗ, nhựa cây ăn quả, 
thảm cỏ. 
- Đàn, trống, âm thanh,......
- Đồ dùng đồ chơi: Nấu ăn, 
bán hàng, các loại quả
-  Giấy màu các loại, kéo , 
keo dán,  khăn lau, hình ảnh 
các loại thực phẩm

* Tổ chức hoạt động:
- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô cùng trẻ chơi trò chơi, giới thiệu 
nhóm chơi, góc chơi. Cho trẻ nói ý định chơi của mình, cho trẻ về 
góc chơi và cài thẻ vào góc chơi mà trẻ chọn.
 - Quá trình chơi: Trẻ về góc chơi của mình. Trẻ bày đồ chơi và 
bắt đầu chơi. Cô đến từng góc chơi QS và giúp đỡ trẻ, khuyến 
khích trẻ tạo ra sản phẩm và liên kết các nhóm chơi.
 - Nhận xét: Cô cho trẻ về  nhóm chơi xây dựng,  bán hàng, cho 
trẻ nhận xét,cô nhận xét chung

ăn xong uống nước, lau mồm rửa tay.
Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn
 mặt trong giờ ngủ của trẻ, cô mở băng hát ru cho trẻ nghe.
Ngủ dậy cho trẻ cất gối đúng nơi quy định.

 Hướng dẫn trẻ lau, cất bàn ghế.

-  LQKTM: Thơ: Cây bàng
- Chơi tự do ở các góc.
- Nêu gương cuối ngày 

- Hát: Em yêu cây xanh
- Kể về các loại cây bé thích
- Chơi tự do ở các góc.
- Nêu gương cuối ngày
 

-Đọc đồng dao: Lúa ngô....
- Chơi tự do ở các góc.
- Bình cờ phát phiếu bé ngoan

đúng đồ dùng cá nhân. Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp

             HIỆU TRƯỞNG                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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